
PHỤ LỤC 1: 
(Kèm theo công văn số       /TTYT – TCHC  ngày     /9/2025 của Trung tâm Y tế khu vực 

 Chi Lăng) 
 

Stt 
Tên hàng hóa, 

dịch vụ 

Đơn 
vị 

tính 

Khối 
lượng 

Quy cách, chất liệu, màu sắc Ghi chú 

1 
Trang phục của 
Bác sĩ + mũ  

Bộ 86 

Màu sắc, kiểu dáng: theo quy 

định Thông tư 
45/2015/TT-BYT của Bộ Y tế 

ngày 30/11/2015, cụ thể 
như sau: 
- Áo: 
+ Màu sắc: Màu trắng. 
+ Chất liệu: Vải Kate ford hoặc 

tương đương. 
+ Kiểu dáng: Áo blouse cổ bẻ 

Danton, cài cúc giữa, 
chiều dài áo ngang gối, kiểu dài 

tay hoặc ngắn tay, 
phía trước có 3 túi, có khuy cài 

biển công tác trên ngực 
trái, phía sau xẻ giữa tới ngang 

mông. 
+ May theo số đo. 
+ Logo theo mẫu bệnh viện. 
- Quần: 
+ Màu sắc: Màu trắng. 
+ Chất liệu: Vải Kaki thun hoặc 

tương đương. 
+ Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 

túi chéo, quần nam 
có 1 túi sau. 
- Mũ: 
+ Màu sắc: Theo màu sắc của áo. 
+ Chất liệu: Theo chất liệu của 

áo. 

May theo số 

đo thực tế 

2 
Trang phục của 
Dược sĩ + mũ  

Bộ 06 

Màu sắc, kiểu dáng: theo quy 

định Thông tư 
45/2015/TT-BYT của Bộ Y tế 

ngày 30/11/2015, cụ thể 
như sau: 
- Áo: 
+ Màu sắc: Màu trắng. 
+ Chất liệu: Vải Kate ford hoặc 

tương đương. 
+ Kiểu dáng: Áo blouse, kiểu dài 

tay hoặc ngắn tay, 
cổ 2 ve, cài cúc giữa, chiều dài 

áo ngang gối, phía 
trước có 2 túi chéo và 1 túi ngực, 

có khuy cài biển 
công tác trên ngực trái, phía sau 

May theo số 

đo thực tế 



xẻ giữa tới ngang 
mông. 
+ May theo số đo. 
+ Logo theo mẫu bệnh viện. 
- Quần: 
+ Màu sắc: Màu trắng. 
+ Chất liệu: Vải Kaki thun hoặc 

tương đương. 
+ Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 

túi chéo, quần nam 
có 1 túi sau. 
- Mũ: 
+ Màu sắc: Theo màu sắc của áo 
+ Chất liệu: Theo chất liệu của 

áo. 

3 
Trang phục của 
Dược sĩ Trung 
học + mũ 

Bộ 08 

Màu sắc, kiểu dáng: theo quy 

định Thông tư 
45/2015/TT-BYT của Bộ Y tế 

ngày 30/11/2015, cụ thể 
như sau: 
- Áo: 
+ Màu sắc: Màu trắng. 
+ Chất liệu: Vải Kate ford hoặc 

tương đương. 
+ Kiểu dáng: Áo blouse, kiểu dài 

tay hoặc ngắn tay, 
cổ 2 ve, cài cúc giữa, chiều dài 

áo ngang mông, phía 
trước có 2 túi chéo và 1 túi ngực, 

có khuy cài biển 
công tác trên ngực trái, 
+ May theo số đo. 
+ Logo theo mẫu bệnh viện. 
- Quần: 
+ Màu sắc: Màu trắng. 
+ Chất liệu: Vải Kaki thun hoặc 

tương đương. 
+ Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 

túi chéo, quần nam 
có 1 túi sau. 
- Mũ: 
+ Màu sắc: Theo màu sắc của áo 
+ Chất liệu: Theo chất liệu của 

áo. 

May theo số 

đo thực tế 

4 
Trang phục của 
Điều dưỡng viên 
+ mũ 

Bộ 134 

Màu sắc, kiểu dáng: theo quy 

định Thông tư 
45/2015/TT-BYT của Bộ Y tế 

ngày 30/11/2015, cụ thể 
như sau: 
- Áo: 
+ Màu sắc: Màu trắng. 
+ Chất liệu: Vải Kate ford hoặc 

tương đương. 

May theo số 

đo thực tế 



+ Kiểu dáng: 
* Áo kiểu dài tay hoặc ngắn tay, 

cổ 2 ve, cài cúc giữa, 
chiều dài áo ngang mông, phía 

trước có 2 túi, có khuy 
cài biển công tác trên ngực trái; 
* Túi áo, tay áo và cổ áo có viền 

xanh dương, viền 
rộng 0,5 cm. 
+ May theo số đo. 
+ Logo theo mẫu bệnh viện. 
- Quần: 
+ Màu sắc: Màu trắng. 
+ Chất liệu: Vải Kaki thun hoặc 

tương đương. 
+ Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 

túi chéo, quần nam 
có 1 túi sau. 
- Mũ: 
+ Màu sắc: Theo màu sắc của áo 
+ Chất liệu: Theo chất liệu của 

áo. 

5 
Trang phục của 
Y sĩ + mũ  

Bộ 84 

Màu sắc, kiểu dáng: theo quy 

định Thông tư 
45/2015/TT-BYT của Bộ Y tế 

ngày 30/11/2015, cụ thể 
như sau: 
- Áo: 
+ Màu sắc: Màu trắng. 
+ Chất liệu: Vải Kate ford hoặc 

tương đương. 
+ Kiểu dáng: 
* Áo kiểu dài tay hoặc ngắn tay, 

cổ 2 ve, cài cúc giữa, 
chiều dài áo ngang mông, phía 

trước có 2 túi, có khuy 
cài biển công tác trên ngực trái; 
* Túi áo, tay áo và cổ áo có viền 

xanh dương, viền 
rộng 0,5 cm. 
+ May theo số đo. 
+ Logo theo mẫu bệnh viện. 
- Quần: 
+ Màu sắc: Màu trắng. 
+ Chất liệu: Vải Kaki thun hoặc 

tương đương. 
+ Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 

túi chéo, quần nam 
có 1 túi sau. 
+ May theo số đo. 
- Nón: 
+ Màu sắc: Theo màu sắc của áo 

May theo số 

đo thực tế 



+ Chất liệu: Theo chất liệu của 

áo. 

6 
Trang phục của 
Hộ sinh viên + 

mũ 
Bộ 56 

Màu sắc, kiểu dáng: theo quy 

định Thông tư 
45/2015/TT-BYT của Bộ Y tế 

ngày 30/11/2015, cụ thể 
như sau: 
- Áo: 
+ Màu sắc: Màu trắng. 
+ Chất liệu: Vải Kate ford hoặc 

tương đương. 
+ Kiểu dáng: 
* Áo kiểu dài tay hoặc ngắn tay, 

cổ 2 ve, cài cúc giữa, 
chiều dài áo ngang mông, phía 

trước có 2 túi, có khuy 
cài biển công tác trên ngực trái; 
* Túi áo, tay áo và cổ áo có viền 

xanh dương, viền 
rộng 0,5 cm. 
+ May theo số đo. 
+ Logo theo mẫu bệnh viện. 
- Quần: 
+ Màu sắc: Màu trắng. 
+ Chất liệu: Vải Kaki thun hoặc 

tương đương. 
+ Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 

túi chéo, quần nam 
có 1 túi sau. 
- Mũ: 
+ Màu sắc: Theo màu sắc của áo 
+ Chất liệu: Theo chất liệu của 

áo. 

May theo số 

đo thực tế 

7 
Trang phục của 
Hộ lý + mũ  

Bộ 12 

Màu sắc, kiểu dáng: theo quy 

định Thông tư 
45/2015/TT-BYT của Bộ Y tế 

ngày 30/11/2015, cụ thể 
như sau: 
- Áo: 
+ Màu sắc: Màu xanh hòa bình. 
+ Chất liệu: Vải Kate silk hoặc 

tương đương. 
+ Kiểu dáng: Áo kiểu ngắn tay, 

cổ trái tim cài cúc 
giữa, chiều dài áo ngang mông; 

phía trước 2 túi, có 
khuy cài biển tên trên ngực trái. 
+ May theo số đo. 
+ Logo theo mẫu bệnh viện. 
- Quần: 
+ Màu sắc: Màu xanh hòa bình. 
+ Chất liệu: Vải Kaki silk hoặc 

tương đương. 

May theo số 

đo thực tế 



+ Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 

túi chéo, quần nam 
có 1 túi sau. 
- Mũ: 
+ Màu sắc: Theo màu sắc của áo 
+ Chất liệu: Theo chất liệu của 

áo. 

8 
Trang phục của 
Kỹ thuật viên + 
mũ 

Bộ 16 

Màu sắc, kiểu dáng: theo quy 

định Thông tư 
45/2015/TT-BYT của Bộ Y tế 

ngày 30/11/2015, cụ thể 
như sau: 
- Áo: 
+ Màu sắc: Màu trắng. 
+ Chất liệu: Vải Kate ford hoặc 

tương đương. 
+ Kiểu dáng: Áo kiểu dài tay 

hoặc ngắn tay, cổ 2 ve, 
cài cúc giữa, chiều dài áo ngang 

mông, phía trước có 3 
túi, có khuy cài biển công tác 

trên ngực trái. 
+ May theo số đo. 
+ Logo theo mẫu bệnh viện. 
- Quần: 
+ Màu sắc: Màu trắng. 
+ Chất liệu: Vải Kaki thun hoặc 

tương đương. 
+ Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 

túi chéo, quần nam 
có 1 túi sau. 

- Mũ: 
+ Màu sắc: Theo màu sắc của áo 
+ Chất liệu: Theo chất liệu của 

áo. 

May theo số 

đo thực tế 

9 

Trang phục của 

nhân viên tiếp 

đón, hành chính, 

thu ngân 

Bộ 48 

Màu sắc, kiểu dáng: theo quy định 

Thông tư 45/2015/TT-BYT của 

Bộ Y tế ngày 30/11/2015, cụ thể 
như sau: 

Áo: Chất liệu vải Kate Mỹ màu 

trắng, không nhăn, không xù; 

Kiểu dáng: Áo sơ mi cổ đức, cài 

cúc giữa, ngắn tay và dài tay có in 

tên Logo bệnh viện trên tay áo bên 

phải. 

Quần: Chất liệu vải Kate Mỹ 

màu trắng, không nhăn, không 

xù. Quần âu 2 ly, 2 túi chéo, 

quần nam có 1 túi sau 

May theo số 

đo thực tế 

10 
Trang phục của 
Nhân viên bảo 

vệ + mũ 
Bộ 06 

Màu sắc, kiểu dáng: theo quy 

định Thông tư 
45/2015/TT-BYT của Bộ Y tế 

ngày 30/11/2015, cụ thể 

May theo số 

đo thực tế 



như sau: 
- Áo: 
+ Màu sắc: màu xanh cô ban 

sẫm. 
+ Chất liệu: Vải Kate ford hoặc 

tương đương. 
+ Kiểu dáng: Áo ngắn tay, có 

nẹp cầu vai, tay lơ vê, 
2 túi có nắp, có khuy cài biển tên 

trên ngực trái. 
+ May theo số đo. 
+ Logo theo mẫu bệnh viện. 
- Quần: 
+ Màu sắc: màu xanh đen. 
+ Chất liệu: Vải Kaki thun hoặc 

tương đương. 
+ Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, 2 túi 

chéo, có 1 túi sau. 
- Mũ: 
+ Màu sắc: Theo màu sắc của áo. 
+ Kiểu dáng: Kiểu kê pi. 

11 
Áo choàng Phẫu 

thuật XL 
Bộ 50  

May theo số 

đo thực tế 

12 

Xăng mổ dầy 

màu xanh lá 

cây: 160cm x 

160cm 

Cái 100  

May theo số 

đo thực tế 

13 

Xăng trải bàn 

mổ dầy màu 

xanh lá cây: 220 

x 120cm 

Cái 100  

May theo số 

đo thực tế 

14 

Xăng trải tế tủy 

sống dầy màu 

xanh lá cây 120 

x 60cm 

Cái 30  

May theo số 

đo thực tế 

15 
Xăng trải trai 

màu trắng 70 x 

40 cm 
Cái 100  

May theo số 

đo thực tế 

 Tổng: 15 khoản     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 2: 
(Kèm theo công văn số      /TTYT – TCHC  ngày     /9/ 2025 của Trung tâm Y tế Chi Lăng) 

 

BẢNG BÁO GIÁ 
Kính gửi: Trung tâm Y tế khu vực Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn 

 

(Tên đơn vị):…………………………………………………………………… 

Địa chỉ:………………………..........………………………………………… 

Giấy đăng ký kinh doanh số:…………......, được cấp bởi:……………................ 

Số điện thoại liên hệ:……………………...Email:…………………………… 

Căn cứ vào thư mời báo giá của Trung tâm Y tế khu vực Chi Lăng và khả năng 

cung cấp của Công ty Đơn vị, chúng tôi xin gửi đến Quý đơn vị bảng báo giá hàng 

hóa, dịch vụ như sau: 
Đơn vị tính: VNĐ 

Stt 
Tên hàng hóa, 

dịch vụ 

Quy cách, 
chất liệu, 
màu sắc 

Thông số kỹ thuật 
chất liệu vải, tiêu 
chuẩn chất lượng 

Đơn 
vị 

tính 

Khối 
lượng 

Đơn giá 
(gồm 

thuế) 

Thành 

tiền 
(gồm 

thuế) 
1         

2         

3         

…        
 Tổng cộng giá của hàng hóa, dịch vụ đã bao gồm thuế, phí, lệ phí 

(nếu có): 
 

 Bằng chữ: 

 

- Giá chào là đơn giá đã bao gồm chi phí trọn gói: nguyên vật liệu, may đo, 

vận chuyển, bàn giao, ..… và các loại thuế, phí khác theo quy định hiện hành. 

- Báo giá có hiệu lực: tối thiểu là 12 tháng kể từ ngày báo giá. 

 

 Ngày …… tháng …... năm ……. 

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá 

(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu 

 
 

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP 

HÀNG HÓA, DỊCH VỤ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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